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Hạt nhựa T3034 

 

Ứng dụng:  Homo - PP loại tape dùng làm túi dệt, tấm dệt, đai, quay… 

Các thông số kỹ thuật : 

 

 

 

Properties/Tính chất 
Test Method/ 

Phương pháp 
Unit/ Đơn vị T3034 

Density/Tỷ trọng ASTM D1505 g/cm 
3 

0.91 

Isotactic Index/Độ kết tinh MPC PP-F-107 % 98 

Tỷ lệ sản xuất   % 40 

Melt Index (MI)/Chỉ số tan chảy ASTM D1238 g/10 phút 3.4 

Mechanical/Tính chất cơ học 

 Tensile Strength (2) (Yield)/Độ bền kéo ASTM D638 MPa 38 

 Flexural Modulus - 1% Secant/Mođun uốn ASTM D790 MPa 1550 

Impact Strengh Notched Izod Impact (Độ giãn gãy ở điểm gãy ) 

 23
 o
C ASTM D257 J/m 5 

Spiral Flow Length/Chiều dài đường cong 

chuyển tiếp 
MPC PP-A-301 cm 55 

Hardness (Rockwell)/ Độ cứng ASTM D785 RScale 95 

Thermal/Tính chất nhiệt học 

 Deflection Temperature under Load 0,45Mpa 

Unanealed/Nhiệt độ biến dạng dưới áp suất 

0.45 MPa 

ASTM D648 
o
C

 
110 

 Softerning poit (Vicat)/Điểm hóa mềm ASTM D1525 
o
C 155 

 


